LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 3A4
Tuần 10 (Từ ngày 7/11 đến ngày 11/11/2023)
	Thứ ngày
	Buổi
	Tiết
TKB
	Tiết
PPCT
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Đồ dùng

	
Hai
7/11
	
Sáng
	1
	28
	HĐTN
	Xây dựng không gian xanh ở gia đình
	

	
	
	2
	46
	Toán 
	Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	37
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Bảy sắc cầu vồng (T1)
	GAĐT-M

	
	
	4
	38
	Tiếng Việt
	Bài đọc 1: Bảy sắc cầu vồng (T2)
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	19
	TNXH
	Ôn tập chủ đề Trường học (T2)
	GAĐT-M

	
	
	6
	10
	Công nghệ
	Bài 3: Sử dụng máy thu thanh (Tiết 1)
	GAĐT-M

	
	
	7
	37
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 3
	

	
Ba
8/11
	
Sáng
	1
	19
	Tiếng Việt
	Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: G, H
	GAĐT-M

	
	
	2
	47
	Toán
	Em vui học Toán (T1)
	GAĐT-M

	
	
	3
	38
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
	4
	10
	Tin học
	Bàn phím máy tính
	

	
	
Chiều
	5
	10
	Đạo đức
	Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng
	GAĐT-M

	
	
	6
	
	Song ngữ
	M3U2R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Tư
9/11
	
Sáng
	1
	39
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Bận (T1)
	GAĐT-M

	
	
	2
	40
	Tiếng Việt
	Bài đọc 2: Bận (T2)
	GAĐT-M

	
	
	3
	48
	Toán
	Em vui học Toán (T2)
	GAĐT-M

	
	
	4
	39
	TA-B
	Unit 3 - Lesson 3 (cont)
	

	
	
Chiều
	5
	20
	TNXH
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp (T1)
	GAĐT-M

	
	
	6
	29
	HĐTN
	Trang trí ngôi nhà của em
	GAĐT-M

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 3: Animals
	

	
Năm
10/11
	
Sáng
	1
	10
	Tiếng Việt
	NVN-NK: Bộ lông rực rỡ của chim TĐ
	GAĐT-M

	
	
	2
	49
	Toán
	Nhân số tròn chục với số có một chữ số
	GAĐT-M

	
	
	3
	40
	TA-B
	Unit 3 - Fun time and project
	

	
	
	4
	19
	Thể dục
	Ôn ĐT vươn thở; tay; chân và vặn mình.
	

	
	
Chiều
	5
	
	Đọc sách
	Truyện dân gian VN: Tấm cám
	

	
	
	6
	
	Song ngữ
	S3U1R
	

	
	
	7
	
	HDH
	Ôn tập kiến thức
	Máy

	
Sáu
11/11
	
Sáng
	1
	20
	Thể dục
	Bài 3. ĐT lưng bụng và động tác phối hợp.
	

	
	
	2
	20
	Tiếng Việt
	Bài viết 2: Làm đơn xin cấp thẻ đọc sách
	GAĐT-M

	
	
	3
	50
	Toán
	Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
	GAĐT-M

	
	
	4
	30
	HĐTN
	Trò chơi Mảnh ghép ngôi nhà
	GAĐT-M

	
	
Chiều
	5
	10
	Âm nhạc
	Đọc nhạc: Bài số 2. ÔBH: Vui đến trường
	

	
	
	6
	10
	Mĩ thuật
	Phong cảnh mùa thu (T2)
	

	
	
	7
	
	TA-L
	Unit 3: Animals
	



*  Tổng số ĐDDH :         (Số GAĐT:       )                    Ngày     tháng     năm  20
         Tổ trưởng




	                                                     Phạm Thị Nga



